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Ý KIẾN NHẬN XÉT 
 TCVN xxx:2021, CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – THIẾT KẾ NEO TRONG NỀN ĐẤT, ĐÁ
 
1. Thông tin chung
	1.1 Tên dự thảo TCVN xxx:2021, công trình thủy lợi – thiết kế neo trong nền đất, đá.
1.2  Cơ quan soạn thảo: Viện Thủy công-Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
1.3 [bookmark: _GoBack] Người nhận xét: TS. Đỗ Tuấn Nghĩa
1.4  Đơn vị công tác: Bộ môn Địa kỹ thuật, Khoa Công trình, Đại học Thủy lợi
2. Các ý kiến nhận xét, góp ý 
2.1 Ý kiến chung: 
	Nội dung của TCVN đã xây dựng tương đối phù hợp với thực tế yêu cầu thiết kế neo trong nền đất, đá. 
 	Văn phạm, trình bày trong dự thảo TCVN cơ bản đáp ứng quy định trong TCVN 1-2:2008 (các yêu cầu văn phạm, trình bày để xây dựng TCVN).
	Đánh giá chung là TCVN có nội dung, chất lượng tốt có thể sử dụng để thiết kế neo trong nền đất, đá.
	Tuy nhiên, để góp phần hoàn thiện nội dung TCVN người đọc có một số ý kiến góp ý như dưới đây.
2.2 Các ý kiến cụ thể: 
· Kiến nghị bổ sung danh mục các ký hiệu và thuật ngữ sử dụng trong tiêu chuẩn
· Kiến nghị bổ sung hình vẽ các bộ phận của neo để thống nhất cách gọi như dây neo, thanh neo, v.v.
· Kiến nghị sử dụng cum từ “tường chắn” thay cho “tường cừ” trong tiêu chuẩn để khái quát hóa các loại tường được sử dụng làm kết cấu chắn giữ
· Mục 3.4: chưa thống nhất trong cách dùng thanh neo và dây neo.
· Mục 3.5: kiến nghị thay cụm từ “hố móng có chống” bằng “hố móng sử dụng kết cấu chắn giữ” do từ “chống” gắn với hệ văng, thanh chống nhiều hơn neo
· Mục 4.2.2: bổ sung thêm “neo cho công trình tạm thời” 
· Mục 4.3.4: trong Bảng 3 cần bỏ phần ghi chú và thêm trường hợp tường cừ có nhiều tầng neo. Kiến nghị bổ sung giới hạn chuyển vị ngang cho phép theo chiều sâu hố đào hoặc mái dốc, ví dụ: 0.2~0.5% chiều sâu đào hoặc chiều cao mái dốc
· Mục 4.3.5: trong Bảng 4 cần dùng cụm từ “dây thẳng/thanh thẳng” thay cho “dây phẳng/thanh phẳng”
· Mục 6.3.2 và 6.3.1: cần bổ sung hình vẽ chi tiết cấu tạo neo hoặc viện dẫn Phục Lục C trong đó ghi chú các bộ phận của neo. Ngoài ra, nhóm tác giả có thể tham khảo Hình 1 tiêu chuẩn BS 8081-2015-code of practice for ground anchors.
· Mục 6.4.2: kiến nghị sử dụng cụm từ “độ linh động” hoặc “độ sụt” của vữa thay cho “độ chảy”
· Mục 6.4 cần bổ sung kiến nghị chiều dài bơm vữa trong neo (các dự án nước ngoài thường dùng chiều dài bơm vữa bằng chiều dài neo thay vì chỉ bằng chiều dài bầu neo).
· Mục 6.5.1: khoảng giá trị của lực ma sát bên của bầu neo trong đá và đất dính đưa ra khá sơ sài, nhóm tác giả có thể tham khảo bảng tương ứng trong mục 11.9.4.2 của tiêu chuẩn AASHTO LRFD Bridge Design Specifications 2007 SI hoặc tiêu chuẩn JGS4101-2000 của Nhật Bản. Nhóm tác giả cần đưa ra lý do hạn chế chiều dài bầu neo. Tùy thuộc vào lực neo yêu cầu, bầu neo sử dụng có thể vượt 10m.
· Mục 6.5.2: ý kiến tương tự về hạn chế chiều dài bầu neo
· Mục 6.5.3: trong công thức 6, Nc là “hệ số sức chịu tải” và công thức xác định Nc cần dùng “cotg hoặc tg” thay cho “cotan hoặc tan”. Cu và Cub cần được định nghĩa rõ hơn.
· Mục 6.6: nên định nghĩa rõ chiều dài dây neo cố định. Trong trường hợp vữa neo được bơm suốt chiều dài neo thì chiều dài dây neo cố định được xác định thế nào? Ý nghĩa của chiều dài dây neo cố định không được đề cập trong tiêu chuẩn này.
· Mục 6.7: kiến nghị thay cụm từ “chiều dài dây neo dự bị” bằng “chiều dài dây neo phục vụ căng kéo”. Khoảng giới hạn độ lớn của chiều dài này được xác định phụ thuộc chính vào chiều dài kích.
· Mục 6.11: công tác nút đầu lỗ khoan không thể ngăn việc lấp hố khoan do đất đá rơi vào vì đất đá có thể sập xuống trong suốt chiều dài lỗ. Do đó, người phản biện kiến nghị dùng ống vách để bảo vệ lỗ khoan khi chưa lắp đặt neo kịp thời.
· Mục 6.15: trong ý (a), “độ sâu bố trí bầu neo” nên được ghi rõ thành “độ sâu lớn nhất của bầu neo”. Cần có hình vẽ lý giải ý (c), nhóm tác giả có thể tham khảo tiêu chuẩn FHWA- IF- 99-015-ground anchors and anchored systems
· Mục 7.1.1: trong ý (c), kiến nghị thay cụm từ “thoái hóa hóa học” bằng “ăn mòn hóa học”
· Mục 7.1.3: trong ý (a), kiến nghị bổ sung khung dầm bê tông trong liên kết đầu neo. Trong ý (b), Hình 8, nên thay cụm từ “mặt phá hoại có thể phía sau các điểm cuối của neo” bằng “mặt phẳng phá hoại tiềm ẩn phía sau các điểm cuối của neo”
· Mục 7.1.5.2: trong ý (c), không cần thiết phải đưa ra các bước tính toán cụ thể trong phần mềm tại đây
· Mục 7.2.6: không cần thiết phải đưa ra các bước tính toán cụ thể trong phần mềm tại đây
· Mục 7.3: kiến nghị sử dụng cụm từ “hố móng có chống” bằng “hố móng sử dụng kết cấu chắn giữ” và “tường chắn” thay cho “tường cừ” trong mục này. Tất cả các cụm từ “mũi cừ” trong mục này cần xem xét thay đổi tương ứng.
· Mục 7.3.5.2: trong công thức 16, thiếu định nghĩa đại lượng H
· Mục 7.3.6: không cần thiết phải đưa ra các bước tính toán cụ thể trong phần mềm tại đây
· Mục 7.4.6: không cần thiết phải đưa ra các bước tính toán cụ thể trong phần mềm tại đây
· Phụ lục A: Hình A.2, neo trong đá (rock bolt) có sử dụng ứng lực trước không? Nếu không phải neo ứng suất trước thì cần bỏ hình này do không phù hợp với phạm vi áp dụng trong mục 1.1
· Phụ lục B: tất cả các đầu mục nên đổi sang B thay vì A. 
· Mục A.3.1: đoạn “…từ đó vẽ được biểu đồ áp lực đất chủ động và áp lực đất tổng như trong hình B.2….” nên thay thành “…từ đó vẽ được biểu đồ hiệu áp lực đất bị động và chủ động như trong hình B.2….”
· Mục A.3.3: nên thay “điểm không ứng suất” bằng “điểm không momen” do momen bằng 0 tại vị trí này và được thay bằng khớp gối.
· Mục A.3.5: kiến nghị thay “chiều sâu cắm cừ hoặc tường chắn” bằng “chiều sâu chôn tường chắn”
3. Kết luận:
     Bản dự thảo TCVN, công trình thủy lợi – thiết kế neo trong nền đất, đá có hình thức, nội dung của bản dự thảo về cơ bản đáp ứng yêu cầu của một bản tiêu chuẩn kỹ thuật, có thể áp dụng trong thực tế. Tuy nhiên, cũng vẫn còn có những thiếu sót nhỏ về cấu trúc, nội dung và câu chữ như đã góp ý trong nhận xét trên. Để hoàn chỉnh nội dung TCVN, đề nghị nhóm soạn thảo xem xét, nghiên cứu và tiếp thu chỉnh sửa để hoàn thiện nội dung TCVN.
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